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BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ cấp hưu trí xã hội,
 mức trợ giúp xã hội, đối tượng khó khăn được hưởng chính sách
 trợ giúp xã hội, mức chi phí chi trả chính sách trợ giúp 
xã hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
   

I. NỘI DUNG THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 18/2024/NQ-HĐND
1. Tên Nghị quyết: Quy định mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

2. Nội dung chính của Nghị quyết

 Mức trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng và mức hỗ trợ chi phí mai táng khi chết:

1. Mức trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng cho mỗi đối tượng bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 76/2024/NĐ-CP) nhân với hệ số tương ứng, cụ thể như sau: (1) Hệ số 6,5 đối với trẻ em dưới 04 tuổi; (2) Hệ số 5,5 đối với các đối tượng từ đủ 04 tuổi trở lên.

2. Mức hỗ trợ chi phí mai táng khi chết theo mức chi thực tế nhưng không thấp hơn 50 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội.
II. NỘI DUNG THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 30/2024/NQ-HĐND

1. Tên Nghị quyết: Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội, đối tươnngj khó khăn được hưởng chính sách xã hội, mức chi phí chi trả chính sách an sinh xã hội thông qua tổ chức dịch vụ trên địa bàn tỉnh Hà Giang
2. Nội dung chính của Nghị quyết
2.1. Mức chuẩn trợ giúp xã hội: là 530.000 đồng/tháng.

2.2. Mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng BTXH được nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội:

+ Mức trợ cấp nuôi dưỡng hệ số 5,0 nhân với mức chuẩn 530.000 đồng/tháng


+ Tiền ăn thêm ngày lễ, tết bằng 04 lần ngày thường cho mỗi đối tượng (01 năm có 11 ngày lễ tết)


+ Trang cấp vật dụng sinh hoạt hàng ngày, mức 600.000đồng/tháng


+ Mức trang cấp lần đầu: 3 triệu/đối tượng


+ Mat táng phí bằng 80 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội.

2.3. Mức hỗ trợ làm nhà, sửa chữa nhà ở


- Hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị đổ, sập, trôi, cháy hoàn toàn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không còn nơi ở thì được xem xét hỗ trợ chi phí làm nhà ở với mức 60.000.000 đồng/hộ.


- Hộ phải di dời nhà ở khẩn cấp theo quyết định của cơ qian có thẩm quyền do nguy cơ sạt lở, lũ, lụt, thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác được xem xét hỗ trợ chi phí di dời nhà ở với mức 45.000.000 đồng/hộ.


- Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị hư hỏng nặng do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không ở được thì xem xét hỗ trợ chi phí sửa chữa nhà ở với mức 30.000.000 đồng/hộ.


2.4. Đối tượng khó khăn khác chưa được quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 76/2024/NĐ-CP)

- Đối tượng:


a) Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng thuộc một trong các trường hợp sau đây: (1) Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, hoặc trợ cấp ưu đãi người có công hằng tháng. (2) Cả cha và mẹ đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, hoặc trợ cấp ưu đãi người có công hằng tháng. (3) Cha hoặc mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng hoặc bảo hiểm xã hội hằng tháng, hoặc trợ cấp ưu đãi người có công hằng tháng. (4) Cha hoặc mẹ đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, hoặc trợ cấp ưu đãi người có công hằng tháng và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc. 


b) Người thuộc diện quy định tại điểm a Khoản 1 Điều này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng mà đủ 16 tuổi nhưng đang học văn hóa, học nghề, trunng học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bẳng thứ nhất thì tiếp tục được hưởng chính sách trợ giúp xã hội cho đến khi kết thúc học, nhưng tối đa không quá 22 tuổi. 


c) Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc diện quy định tại điểm a khoản 5 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP đang sống tại đja bàn không thuộc các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn.


d) Người khuyết tật thần kinh, tâm thần mức độ đặc biệt nặng có hành vi nguy hiểm cho gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang thuộc diện cần thiết phải cách ly khỏi cộng đồng, đưa vào quản lý, nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng tại cơ sở trợ giúp xã hội để đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.

đ) Trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 3 và 6 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP đang sống tại địa bàn không thuộc các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn.

- Mức trợ cấp xã hội hằng tháng


+ Đối tượng quy định tại điểm a được hưởng: (1) Hệ số 2,5 đối với trường hợp dưới 4 tuổi; (2) Hệ số 1,5 đối với trường hợp từ đủ 4 tuổi trở lên.


+ Đối tượng quy định tại điểm b được hưởng hệ số 1,5.


+ Đối tượng quy định tại điểm c được hưởng hệ số 1,0.

+ Đối tượng quuy định tại điểm đ được hưởng mức trợ giúp xã hội như đối tượng đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội.

+ Đối tượng quy định tại điểm đ được hưởng hệ số 1,5

2.5. Mức chi phí chi trả chính sách trợ giúp xã hội thông qua tổ chức dịch vụ: 1,7%
II. NỘI DUNG ĐỄ XUẤT THEO DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT MỚI
1. Tên Nghị quyết: Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ cấp hưu trí xã hội, mức trợ giúp xã hội, đối tượng khó khăn được hưởng chính sách trợ giúp xã hội, mức chi phí chi trả chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

1. Nội dung của Dự thảo Nghị quyết

2.1. Mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ cấp hưu trí xã hội: là 530.000 đồng/tháng.

2.2. Mức trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng và mức hỗ trợ chi phí mai táng khi chết cho các đối tượng bảo trợ xã hội được nuôi dưỡng, chăm sóc trong các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang: (1) Mức trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng cho mỗi đối tượng bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội nhân với hệ số 6,5. (2) Mức hỗ trợ chi phí mai táng khi chết theo mức chi thực tế nhưng không thấp hơn 50 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội.
2.3. Đối tượng khó khăn khác chưa được quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP 

- Đối tượng:


a) Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng thuộc một trong các trường hợp sau đây: (1) Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng (trừ đối tượng thuộc Khoản 4 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP) hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, hoặc trợ cấp ưu đãi người có công hằng tháng. (2) Cả cha và mẹ đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, hoặc trợ cấp ưu đãi người có công hằng tháng.(3) Cha hoặc mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng hoặc bảo hiểm xã hội hằng tháng, hoặc trợ cấp ưu đãi người có công hằng tháng. (4) Cha hoặc mẹ đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, hoặc trợ cấp ưu đãi người có công hằng tháng và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc.



b) Người thuộc diện quy định tại điểm a Khoản 1 Điều này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng mà đủ 16 tuổi nhưng đang học văn hóa, học nghề, trunng học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bẳng thứ nhấ thì tiếp tục được hưởng chính sách trợ giúp xã hội cho đến khi kết thúc học, nhưng tối đa không quá 22 tuổi.


c) Người khuyết tật thần kinh, tâm thần mức độ đặc biệt nặng có hành vi nguy hiểm cho gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang thuộc diện cần thiết phải cách ly khỏi cộng đồng, đưa vào quản lý, nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng tại cơ sở trợ giúp xã hội để đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.


d) Trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 3 và 6 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP đang sống tại địa bàn không thuộc các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn.

- Mức trợ cấp xã hội hằng tháng


+ Đối tượng quy định tại điểm a được hưởng: (1) Hệ số 2,5 đối với trường hợp dưới 4 tuổi; (2) Hệ số 1,5 đối với trường hợp từ đủ 4 tuổi trở lên


+ Đối tượng quy định tại điểm b Khoản 1 Điều này được hưởng hệ số 1,5


+ Đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 Điều này nếu vào chăm sóc, nuôi dưỡng trong các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang thì được hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng theo Điều 3 Nghị quyết này.


+ Đối tượng quy định tại điểm d khoản 1 Điều này được hưởng hệ số 1,5

2.4. Mức hỗ trợ về nhà ở, sửa chữa nhà ở


- Hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị đổ, sập, trôi, cháy hoàn toàn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không còn nơi ở thì được xem xét hỗ trợ chi phí làm nhà ở với mức 60.000.000 đồng/hộ.


- Hộ phải di dời nhà ở khẩn cấp theo quyết định của cơ qian có thẩm quyền do nguy cơ sạt lở, lũ, lụt, thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác được xem xét hỗ trợ chi phí di dời nhà ở với mức 45.000.000 đồng/hộ.


- Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị hư hỏng nặng do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không ở được thì xem xét hỗ trợ chi phí sửa chữa nhà ở với mức 30.000.000 đồng/hộ.
2.5. Mức chi phí chi trả chính sách trợ giúp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội thông qua tổ chức dịch vụ: Bằng 1,0% 
IV. SO SÁNH NỘI DUNG GIỮA NGHỊ QUYẾT SỐ 18/2024/NQ-HĐND, NGHỊ QUYẾT SỐ 30/2024/NQ-HĐND VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT MỚI
1. Những nội dung đề xuất tiếp tục đề xuất áp dụng chính sách trợ giúp xã hội theo Nghị quyết số 30/2024/NQ-HĐND và Nghị quyết 18/2024/NQ-HĐND

 (1) Nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ cấp hưu trí cao hơn 6% so với mức chuẩn trợ giúp xã hội Chính phủ quy định (từ 500.000 đồng lên 530.000 đồng). 

(2) Mức trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội được nuôi dưỡng, chăm sóc trong các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang lên mức 6,5 và mức hỗ trợ mai táng phí bằng giá thực tế. 

(3) Mở rộng 04 nhóm đối tượng khó khăn khác được hưởng chính sách trợ giúp xã hội theo cơ chế đặc thù của tỉnh (trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng, người từ 16 đến 22 tuổi như trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng nhưng còn đi học, trẻ em dưới 3 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo không sinh sống ở vùng điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đối tượng tâm thần vào nuôi dưỡng trong các cơ sở trợ giúp xã hội, ).
 (5) Tăng mức hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở.
(6) Quy định mức chi phí chi trả chính sách an sinh xã hội thông qua tổ chức dịch vụ chi trả bằng 1,0% trên tổng số tiền chi trả cho các đối tượng thụ hưởng.
2. Những nội dung không tiếp tục đề xuất áp dụng (Nội dung không tiếp tục đề xuất đang thực hiện theo Nghị quyết 30/2024/NQ-HDND đang áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang cũ)

Trong quá trình thực hiện chính sách trợ giúp xã hội trong thời gian vừa qua theo Nghị quyết số 30/2024/NQ-HĐND có một số nội dung không còn phù hợp, do đó đề nghị không tiếp tục đề xuất thực hiện theo Nghị quyết mới:

(1) Tiền ăn ngày lễ, tết cho các đối tượng đang được nuôi dưỡng trong các cơ sở trợ giúp xã hội: 11 ngày lễ, tết, mức tiền ăn  bằng 04 lần ngày thường, tương đương 353.000 đồng/ngày. 
(2) Trang cấp vật dụng phục vụ cho sinh hoạt của đối tượng tại các cơ sở trợ giúp xã hội (Vật dụng phục vụ sinh hoạt thường ngày, chăn, màm, chiếu, quần áo mùa hè, quần áo mùa đông, quần áo lót, khăn mặt, giày, dép, bàn chải đánh tăng; tiền vệ sinh cá nhân hàng tháng đối với đối tượng nữ trong độ tuổi sinh đẻ và các đồ dùng vật dụng thiết yếu phục vụ sinh hoạt hàng ngày...), mức hỗ trợ 600.000 đồng/tháng.
(3) Mức trang cấp vật dụng lần đầu đối với đối tượng mới tiếp nhận vào chăm sóc, nuôi dưỡng 3.000.000 đồng/đối tượng (đối với Trung tâm Công tác xã hội) và Mức trang cấp vật dụng lần đầu đối với đối tượng mới tiếp nhận vào nuôi dưỡng, điều trị bệnh: Thực hiện theo thực tế đối với đối tượng phát sinh mới trong năm (đối với Cơ sở chăm sóc và phục hồi chức năng người tâm thần-Cai nghiện ma túy)

(4) Đối với đối tượng là học sinh: Thực hiện chế độ quy định của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; đồng phục học sinh và hoạt động ngoại khóa.

(5) Đối tượng cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc diện quy định tại điểm a, khoản 5 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP đang sinh sống tại địa bàn không thuộc các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn.
Trên đây là bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo Nghị quyết quy định mức trợ cấp hưu trí xã hội, mức chuẩn và mức trợ giúp xã hội, đối tượng khó khăn được hưởng chính sách trợ giúp xã hội, mức chi phí chi trả chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang./.
	BẢNG SO SÁNH GIỮA NGHỊ QUYẾT 18, NGHỊ QUYẾT 30 VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT MỚI

	
	
	

	NGHỊ QUYẾT 18
	NGHỊ QUYẾT 30
	DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT MỚI

	1. Mức chuẩn: 500.000 đ
	1. Mức chuẩn: 530.000 đ
	1. Mức chuẩn: 530.000 đ (Ghi chú: Giống NQ 30)

	2. Mức trợ cấp nuôi dưỡng
	2. Mức trợ cấp nuôi dưỡng
	2. Mức trợ cấp nuôi dưỡng

	(1) Hệ số 6,5 đối với trẻ em dưới 04 tuổi; (2) Hệ số 5,5 đối với các đối tượng từ đủ 04 tuổi trở lên1
	Hệ số 5,0
	Hệ số 6.5

	 2. Mai táng phí: Theo giá thực tế từ 50 lần mức chuẩn
	3. Mai táng phí: 80 lần mức chuuẩn

	3. Mai táng phí: Theo giá thực tế từ 50 lần mức chuẩn
(Ghi chú: Giống NQ 18)

	 
	4. Chi khác của cơ sở trợ giúp xã hội:                        
 + Tiền ăn thêm ngày lễ, tết bằng 04 lần ngày thường cho mỗi đối tượng (mỗi năm có 11 ngày lễ, tết)
 + Trang cấp vật dụng sinh hoạt hàng ngày, mức 600.000đồng/tháng
 + Mức trang cấp lần đầu: 3 triệu/đối tượng
	 

	 
	5. Mức hỗ trợ làm nhà, sửa chữa nhà ở
 - Hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị đổ, sập, trôi,  60.000.000 đồng/hộ.
 - Hộ phải di dời nhà ở khẩn cấp theo quyết định của cơ qian có thẩm quyền do nguy cơ sạt lở, lũ, lụt, thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác  45.000.000 đồng/hộ.
 - Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị hư hỏng nặng do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác 30.000.000 đồng/hộ.

	4. Mức hỗ trợ làm nhà, sửa chữa nhà ở
 - Hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị đổ, sập, trôi,  60.000.000 đồng/hộ.
 - Hộ phải di dời nhà ở khẩn cấp theo quyết định của cơ qian có thẩm quyền do nguy cơ sạt lở, lũ, lụt, thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác  45.000.000 đồng/hộ.
 - Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị hư hỏng nặng do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác 30.000.000 đồng/hộ.
(Ghi chú: Giống NQ 30)


6. Đối tượng khó khăn khác 


a) Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng


b) Người đủ 16 tuổi nhưng đang học văn hóa, học nghề... nhưng tối đa không quá 22 tuổi. 


c) Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo  không thuộc các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn.


d) Người khuyết tật thần kinh, tâm thần mức độ đặc biệt nặng có hành vi nguy hiểm cho gia đình, cộng đồng


đ) Trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo 


 a) Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng


c) Người khuyết tật thần kinh, tâm thần mức độ đặc biệt nặng có hành vi nguy hiểm cho gia đình, cộng đồng


d) Trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo 

	(Ghi chú: Bỏ đối tượng NCT ở Điểm c NQ 30)

	 
	7. Mức trợ cấp xã hội hằng tháng cho đói tượng khó klhăn khác quy định ở trên
 + Đối tượng quy định tại điểm a được hưởng: (1) Hệ số 2,5 đối với trường hợp dưới 4 tuổi; (2) Hệ số 1,5 đối với trường hợp từ đủ 4 tuổi trở lên.
 + Đối tượng quy định tại điểm b được hưởng hệ số 1,5.
 + Đối tượng quy định tại điểm c được hưởng hệ số 1,0.
 + Đối tượng quuy định tại điểm đ được hưởng mức trợ giúp xã hội như đối tượng đnag được nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội.
 + Đối tượng quy định tại điểm đ được hưởng hệ số 1,5
	6 Mức trợ cấp xã hội hằng tháng cho đói tượng khó klhăn khác quy định ở trên
 + Đối tượng quy định tại điểm a được hưởng: (1) Hệ số 2,5 đối với trường hợp dưới 4 tuổi; (2) Hệ số 1,5 đối với trường hợp từ đủ 4 tuổi trở lên.
 + Đối tượng quy định tại điểm b được hưởng hệ số 1,5.
  + Đối tượng quuy định tại điểm c được hưởng mức trợ giúp xã hội như đối tượng đnag được nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội.
 + Đối tượng quy định tại điểm d được hưởng hệ số 1,5
(Ghi chú: Giống NQ 30. Bỏ đối tượng Điểm C NQ 30)

	8. Mức chi phí chi trả : 0,8 (Tối thiểu 700.000đ/xã, tối đa 2.000.000 đ/xã) đang áp dụng tại tỉnh Tuyên Quang cũ theo QĐ 22/2022/QĐ-UBND)
	8. Mức chi phí chi trả : 1,7%
	7. Mức chi phí chi trả : 1,0%


